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Đơn vị 

ngân sách 

câp I

Mã đơn vị 

A B C 1 2 3 4 5 6

I Tổng kinh phí bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 (+) 262.350.000 262.350.000

1 1130729 1043036 Trường Cao đẳng Lào Cai 422 070 54 262.350.000 262.350.000

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

1
- Dự án "Chương trình học bổng tiếng Anh Access" năm 2025 tại tỉnh Lào Cai do văn 

phòng Tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ.
262.350.000 262.350.000

Mã 

CTM

T

Số tiền Tổng cộng Ghi chú

Biểu số 02, ban hành theo Thông tư số 61/20217/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

Chương: 422

( Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-CĐLC ngày             tháng  06 năm 2026 của Trường Cao đẳng Lào Cai)

Đơn vị tính: Đồng

Mã ĐVQHNS

Nội dung 
Chươ

ng 

Khoả

n

Mã 

nguồn

Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026
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